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NGÀY, THÁNG

1. Viết (theo mẫu) :
	Đọc
	Viết

	Ngày bảy tháng mười một
	Ngày 7 tháng 11

	Ngày mười lăm tháng mười một
	

	
	Ngày 20 tháng 11

	
	Ngày 30 tháng 11



2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (tháng 12 có 31 ngày) :

	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY
	CHỦ NHẬT

	
	1
	
	
	4
	5
	
	7

	
	
	9
	10
	
	
	13
	14

	12
	
	16
	
	
	
	
	21

	
	22
	
	
	
	
	
	28

	
	29
	
	31
	
	
	
	



b) Xem tờ lịch trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm :
- Ngày 22 tháng 12 là thứ .............. Ngày 25 tháng 12 là thứ............
- Tháng 12 có .......... ngày chủ nhật. Đó là các ngày : ..........................
- Tuần này, thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu là ngày .....................................................

3. Xem tờ lịch tháng 12 ở trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm :
a) Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ ......... ngày ....... tháng .........
b) Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ .......... ngày ............ tháng.............
